

2

	 BỘ TƯ PHÁP
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

	
	Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC 




BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020), Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL,  Cục Trợ giúp pháp lý thực hiện việc đánh giá tác động TTHC quy định tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (dự thảo Thông tư) như sau:
1. Xác định vấn đề tổng quan
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (Nghị quyết số 58/NQ-CP) và Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06) Cục Trợ giúp pháp lý đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).
Theo Nghị quyết số 58/NQ-CP, trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, yêu cầu đơn giản hóa 05 thủ tục hành chính: thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý; thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, không thực hiện trợ giúp pháp lý, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý; thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Đề án 06 đặt ra một số yêu cầu cần phải chuyển đổi phương thức thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự từ phương thức trực tiếp sang thực hiện trên môi trường điện tử (tái cấu trúc quy trình, áp dụng dịch vụ công trực tuyến; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu công dân đã có trong hệ thống cơ sở dữ liệu…)… Qua rà soát Cục Trợ giúp pháp lý nhận thấy một số biểu mẫu trong công tác TGPL được quy định trong Thông tư số 08/2017/TT-BTP, Thông tư số 12/2018/TT-BTP vẫn còn thông tin chưa phù hợp trong việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; một số biểu mẫu quy định hồ sơ chưa có quy định nộp qua hình thức trực tuyến. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BTP, Thông tư số 12/2018/TT-BTP là cần thiết. 
2. Đánh giá tác động của từng thủ tục hành chính 
Việc sửa đổi Thông tư liên quan đến biểu mẫu sử dụng trong 06 thủ tục hành chính sau đây:
- Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên TGPL.
- Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên TGPL.
[bookmark: _GoBack]- Thủ tục yêu cầu TGPL.
- Thủ tục giải quyết khiếu nại về TGPL.
- Thủ tục thay đổi người thực hiện TGPL.
- Thủ tục rút yêu cầu TGPL của người được TGPL.
Nội dung sửa đổi các biểu mẫu nhằm đáp ứng yêu cầu đơn giản hoá giấy tờ dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý, khai thác các thông tin có tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.
Việc sửa đổi các biểu mẫu không làm phát sinh/thay đổi chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. 
3. Lấy ý kiến
Dự thảo Thông tư đã lấy ý kiến của Văn phòng Bộ Tư pháp theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL. 
